
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 5023/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 12 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Quảng Bình, 

Thanh Hóa, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang, 

Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, 

Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 30 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 19/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Discovery Hà Tĩnh (địa 

chỉ: xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Discovery Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 5023/SYT-NVY ngày 19/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và Tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian cách ly 

Kết quả 

xét nghiệm 

Phương án di chuyển Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 
Phương 

tiện 

Thời gian dự 

kiến khởi 

hành  

Thời gian dự 

kiến về nơi 

lưu trú  

Xã, thị trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị 

xã 

Tỉnh/TP 

1 Trịnh Bá Phong Nam 1995 C0982362 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

13h ngày 

19/12/2021 
Hưng Chính Vinh Nghệ An 

2 Nguyễn Trường Giang Nam 1997 C0780430 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

11h ngày 

19/12/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

3 Nguyễn Tam Hợp Nam 1993 B8200890 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

11h ngày 

19/12/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

4 Trần Văn Thắng Nam 1991 B8023687 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 
13h  ngày 

19/12/2021 
Giang Sơn 

Tây 
Đô Lương Nghệ An 

5 Nguyễn Thị Thơm Nữ 1996 N1888309 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

13h ngày 

19/12/2021 

Giang Sơn 

Đông 
Đô Lương Nghệ An 

6 Nguyễn Văn Cường Nam 1997 C8529208 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

13h ngày 

19/12/2021 
Diễn Ngọc Diễn Châu Nghệ An 

7 Nguyễn Trung Tín Nam 1994 C4239431 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

11h ngày 

19/12/2021 
Hà Huy Tập Vinh Nghệ An 

8 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 1992 C1540599 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

13h ngày 

19/12/2021 
Nghi Thạch Nghi Lộc Nghệ An 

9 Buì Văn Lộc Nam 1992 C3737575 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

12h ngày 

19/12/2021 
Văn Sơn Đô Lương Nghệ An 

10 Nguyễn Văn Dương Nam 1995 C4918292 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

13h ngày 

19/12/2021 
Hoa Thủy Lê Thủy Quảng Bình 

11 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 1999 C4381474 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

12h ngày 

19/12/2021 
Quảng Xuân Quảng Trạch Quảng Bình 

12 Nguyễn Thị Hào Nữ 1997 N2333418 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

12h ngày 

19/12/2021 
Quảng Phúc Ba Đồn Quảng Bình 

13 Nguyễn Lưu Năng Nam 1999 C7294734 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
11h ngày 

19/12/2021 

16h ngày 

19/12/2021 
Đông Yên Đông Sơn Thanh Hóa 

14 Nguyễn Thị Thủy Nữ 1989 C5006419 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
11h ngày 

19/12/2021 

16h ngày 

19/12/2021 
Tào Xuyên 

TP Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa 

15 Nguyễn Tuấn Anh Nam 1993 C2528892 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 
19h ngày 

19/12/2021 
Đình Đông Lê Chân Hải Phòng 

16 Lê Quang Dương Nam 1990 B7838726 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

18h  ngày 

19/12/2021 
Đằng Hải Hải An Hải Phòng 

17 Lê Thị Thu Hiền Nữ 1994 C3781008 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

16h ngày 

19/12/2021 
Điền Lộc Phong Điền Thừa Thiên Huế 

18 Nguyễn Thị Diệu Thảo Nữ 1997 C1476189 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

17h ngày 

19/12/2021 
Xuân Phú TP Huế Thừa Thiên Huế 



19 Nguyễn Văn Tình Nam 1997 C4823414 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

20h ngày 

19/12/2021 
Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang 

20 Hoàng Văn Long Nam 1988 C3266726 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
17h ngày 

19/12/2021 

24h ngày 

19/12/2021 
Tăng Tiến Việt Yên Bắc Giang 

21 Vũ Doanh Thuyên Nam 1993 C1182950 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

18h ngày 

19/12/2021 
Lê Đức Thọ Mỹ Đình 2 Hà Nội 

22 Đào Văn Tuấn Nam 1994 C2171571 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

18h ngày 

19/12/2021 
Đông Lỗ Ứng Hòa Hà Nội 

23 Nguyễn Minh Thắng Nam 1995 C4744782 Không 05/12 19/12 Âm tính Máy bay 
10h ngày 

19/12/2021 

18h ngày 

19/12/2021 
Đông Tảo Khoái Châu Hưng Yên 

24 Lê Văn Công Nam 1994 C3023299 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

18h ngày 

19/12/2021 
Hạ Giáp Phù Ninh Phú Thọ 

25 Đỗ Ngọc Hợi Nam 1995 C3182772 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 
20h ngày 

19/12/2021 
Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc 

26 Đào Văn Đạt Nam 1991 B9676995 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

16h ngày 

19/12/2021 
Phú Sơn Nho Quan Ninh Bình 

27 Đào Minh Hải Nam 1985 C6339608 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
10h ngày 

19/12/2021 

18h ngày 

19/12/2021 
Quan Lạn Vân Đồn Quảng Ninh 

28 Đặng Ngọc Đạt Nam 1996 B9642447 Không 05/12 19/12 Âm tính Máy bay 
10h ngày 

19/12/2021 

12h ngày 

19/12/2021 
Xã lộ 25 Thống Nhất Đồng Nai 

29 Triệu Thị Nga Nữ 1991 C1808649 Không 05/12 19/12 Âm tính Ô tô 
11h ngày 

19/12/2021 

13h ngày 

19/12/2021 
Đắc Ơ Bù Gia Mập Bình Phước 

30 Nguyễn Chiêu Sinh Nam 2000 C6065057 Không 05/12 19/12 Âm tính Máy bay 
10h ngày 

19/12/2021 

12h ngày 

19/12/2021 
Tam Bình Thủ Đức TP HCM 
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